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	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	Cá nhân
tự xếp loại
	Mức xếp loại

	
	
	
	
	Hoàn thánh XS nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Lãnh đạo

	1
	Cấp trưởng:
Hoàng Tường Vy
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	
	
	

	2
	Cấp phó:
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Trúc Quỳnh
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	II
	Công chức, viên chức

	1
	Phan Thị Hồng Thơm
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	2
	Nguyễn Thị Bích Diệp
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	x
	
	
	

	3
	Vương Thị Mai Anh
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	4
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	Hoàn thành
nhiệm vụ
	Hoàn thành
nhiệm vụ
	
	
	x
	

	5
	Hoàng Thùy Dương
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	6
	Lê Thị Khuyên
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	7
	Nguyễn Thanh Hằng
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	8
	Đào Thị Hương
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	9
	Đỗ Thanh Hương
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	10
	Vũ Hồng Linh
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	11
	Nguyễn Thị Nga Linh
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	12
	Nguyễn Thùy Linh
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	x
	
	
	

	13
	Trịnh Thị Thanh Mai
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	14
	Nguyễn Thị Nga
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	15
	Khúc Kim Ngân
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	16
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	x
	x
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thúy
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	19
	Hoàng Thị Thương
	Hoàn thành
nhiệm vụ
	Hoàn thành
nhiệm vụ
	
	x
	
	

	20
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	21
	Định Thị Vịnh
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	x
	
	
	

	III
	Lao động hợp đồng

	1
	Tạ Thị Kim Anh
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
	
	x
	
	

	3
	Nguyễn Thị Nhàn
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	4
	Nguyễn Quốc Cường
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	
	x
	
	

	IV
	Đề xuất khen thưởng

	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Đối với cấp trưởng các đơn vị của quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND phường để trống ô số 5,6,7,8.
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